
STT Số BD Họ và tên đệm Tên Ngày sinh GT hồ_sơ
bài thi tự luận 
và trắc nghiệm CPN_

Nội địa
1 NĐ01 Đặng Hoa Trúc Anh 04/09/2001 Nữ đủ có 26/06/2023

2 NĐ02 Cao Sỹ Tuấn Anh 24/09/1996 Nam đủ có

3 NĐ03 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 17/06/1990 Nữ đủ có 05/07/2023

4 NĐ04 Trần Tâm Hiền Đức 22/12/1992 Nam đủ có 05/07/2023

5 NĐ05 Nguyễn Thị Dung 05/05/1984 Nữ đủ có 27/06/2023

6 NĐ06 Lê Đức Dưỡng 13/12/2000 Nam đủ có 26/06/2023

7 NĐ07 Nguyễn Văn Huy 05/10/1989 Nam
8 NĐ08 Huỳnh Gia Long 05/10/2000 Nam đủ có 27/06/2023

9 NĐ09 Trần Nhựt Minh 09/01/1999 Nam du có 30/06/2023

10 NĐ10 Trương Nguyễn Thảo Nguyên 25/03/1995 Nữ
11 NĐ11 Đào Thị Nhài 09/10/2000 Nữ đủ có 27/06/2023

12 NĐ12 Lê Vũ Thành Nhân 18/09/2001 Nam đủ có 27/06/2023

13 NĐ13 Nguyễn Minh Nhân 27/07/2002 Nam đủ có 27/06/2023

14 NĐ14 Lê Thị Nhung 21/07/1990 Nữ đủ có 05/07/2023

15 NĐ15 Ngô Thị Phương 01/05/1985 Nữ đủ có 26/06/2023

16 NĐ16 Nguyễn Quách Phương 05/08/1986 Nam du có 27/06/2023

17 NĐ17 Lê Thị Phượng 29/06/1993 Nữ đủ có 27/06/2023

18 NĐ18 Trần Hữu Quốc 10/11/1980 Nam đủ có 27/06/2023

19 NĐ19 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 02/04/1999 Nữ đủ có 27/06/2023

20 NĐ20 Hứa Phi Quyên 28/12/1981 Nữ du có 27/06/2023

21 NĐ21 Hoàng Văn Thái 01/09/1985 Nam đủ có 03/07/2023

22 NĐ22 Hà Thị Hương Thảo 17/09/1995 Nữ du có 27/06/2023

23 NĐ23 Chu Thùy Trang 02/02/1994 Nữ đủ có 15/07/2023

24 NĐ24 Đặng Thị Tuyết Chinh 28/09/1992 Nữ
25 NĐ25 Nguyễn Thị Tường Vi 26/02/2001 Nữ đủ có 05/07/2023

26 NĐ26 Phan Trọng Vinh 11/10/1998 Nam đủ có 05/07/2023

Quốc tế
1 QT01 Nguyễn Thị Thúy An 22/08/1987 Nữ đủ có 26/06/2023

2 QT02 Lê Quốc Bảo 10/07/1996 Nam đủ có 27/06/2023

3 QT03 Phan Văn Định 26/05/2001 Nam đủ có 26/06/2023

4 QT04 Phạm Anh Đức 26/12/1999 Nam đủ có 26/06/2023

5 QT05 Phạm Hải Dương 07/10/1997 Nam đủ có 27/06/2023

6 QT06 Vũ Thị Duyên 20/01/1992 Nữ đủ có 27/06/2023

7 QT07 Võ Hoàng Thiện Hải 20/12/2001 Nam đủ có 26/06/2023

8 QT08 Đào Trung Hiếu 10/11/2001 Nam đủ có 27/06/2023

9 QT09 Lê Ngọc Hoa 01/06/1983 Nam đủ có 20/07/2023

10 QT10 Ngô Bá Huy Hoàng 16/12/1995 Nam đủ có 27/06/2023

11 QT11 Nguyễn Quang Huy 07/06/1997 Nam đủ có 27/06/2023

12 QT12 Trần Thanh Huyền 22/12/2000 Nữ đủ có 26/06/2023

13 QT13 Ô Vĩ Khang 18/03/2000 Nam đủ co 13/07/2023

14 QT14 Đỗ Đức Lân 03/07/1983 Nam đủ có 05/08/2023

15 QT15 Hàng Nhật Linh 24/07/2001 Nữ đủ có 27/06/2023

16 QT16 Đỗ Phương Linh 26/10/2001 Nữ đủ có 26/06/2023

17 QT17 Võ Thị Kiều Linh 25/09/2000 Nữ đủ có 27/06/2023

18 QT18 Lê Nguyễn Minh Ngọc 22/03/1995 Nữ đủ có 26/06/2023

19 QT19 Trần Thị Hạnh Nguyên 27/09/1979 Nữ đủ có 27/06/2023

20 QT20 Hỷ Văn Nhi 27/06/1985 Nam đủ có 27/06/2023

21 QT21 Nguyễn Quỳnh Như 17/07/2001 Nữ đủ có 26/06/2023

22 QT22 Nguyễn Thị Thu Phương 09/06/1999 Nữ đủ có 26/06/2023

23 QT23 Ngô Kim Phượng 08/09/2000 Nữ đủ có 05/07/2023

24 QT24 Nguyễn Ánh Quyên 03/12/1998 Nữ đủ có 26/06/2023

25 QT25 Lê Thị Thanh Tâm 16/01/1990 Nữ đủ có 05/07/2023

26 QT26 Phan Hữu Thắng 12/12/1998 Nam đủ có 27/06/2023

27 QT27 Trần Ngọc Thiên Thanh 26/01/1993 Nữ
28 QT28 Dương Nguyễn Công Thành 11/03/2001 Nam đủ có 26/06/2023



29 QT29 Nguyễn Thị Phương Thảo 17/05/1996 Nữ đủ có 27/06/2023

30 QT30 Nguyễn Thị Minh Thư 15/04/1999 Nữ đủ có 05/07/2023

31 QT31 Lê Thị Thương 06/01/2000 Nữ đủ có 27/06/2023

32 QT32 Lăng Thị Xuân Tình 15/09/1994 Nữ đủ có 27/06/2023

33 QT33 Lê Khánh Trinh 28/08/1993 Nữ đủ có 27/06/2023

34 QT34 Hồ Quang Trường 10/07/1999 Nam đủ có 27/06/2023

35 QT35 Nguyễn Đức Trường 05/07/2000 Nam đủ có 26/06/2023

36 QT36 Bùi Anh Tuấn 22/12/1976 Nam đủ có 26/06/2023

37 QT37 Nguyễn Ngân Thảo Vy 07/09/1999 Nữ đủ có 27/06/2023


